
Máy vi tính Máy in Máy Scan Thiết bị khác
Thành tiền

(Nghìn đồng)

Tổng

(Nghìn đồng)
Mục đích chi

1 TP. Điện Biên Phủ 8 8 8 8 lưu điện và 8 ổn áp 480.000

2 Điện Biên 01 máy photo 75.000 172.000
Văn phòng phẩm: 62 

Phục vụ các công tác của Đề án 06: 110

3 Điện Biên Đông 40.000
Mở 4 lớp tập huấn sử dụng Hệ thống giải quyết thủ tục 

hành chính của tỉnh

4 Mường Ảng 5 3 3 Dây kết nối mạng 180.430

5 Tuần Giáo 79.337 Văn phòng phẩm triển khai 8 Hội nghị tập huấn

6 Tủa Chùa 02 máy tính cũ 01 Modem phát wifi
Không xác định 

được giá trị

7 Mường Chà 3 26.190

8 Mường Lay

9 Mường Nhé 2 laptop, 11 máy bàn 11 330.000

10 Nậm Pồ 2 laptop, 17 máy bàn 15 472.050

11 Tổng 1.563.670 291.337

Tổng số tiền đã cấp cho các đơn vị triển khai thực hiện Đề án 06: 1.855.007.000đ (Một tỷ tám trăm năm mươi năm triệu bảy nghìn đồng)

PHỤ LỤC 

KINH PHÍ ĐÃ CẤP CHO CÁC ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06

(Kèm theo Báo cáo sơ kết 6 tháng Đề án 06)

Chưa được hỗ trợ

HỖ TRỢ THIẾT BỊ

Chưa được hỗ trợ

STT ĐƠN VỊ

CẤP KINH PHÍ


